	Công ty: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	Người dự thi:
	NGUYỄN KHOA
	Chức danh:
	Phó Trưởng Khoa IT

	Ngày đào tạo:
	

	Kết quả kiểm tra:
	

	Người chấm 1:
	Người chấm 2:



Điều kiện đạt: tối thiểu 80% tổng điểm 
Thời gian làm bài: 120 phút

Nội dung kiểm tra gồm 3 phần
Phần 1: Hiểu tiêu chuẩn đánh giá (25 điểm) 
Phần 2: Phân loại phát hiện đánh giá (15 điểm) 
Phần 3: Thực hiện đánh giá (60 điểm)

Phần 1: Hiểu tiêu chuẩn đánh giá (5 điểm/câu, kết luận đúng thiếu giải thích: 2.5 điểm, kết luận đúng giải thích sai: 1 điểm)

	
Stt
	
Nội dung
	Kết luận
	Giải thích

	
	
	Phù hợp
	Chưa phù hợp
	

	

1
	Xác định rủi ro & cơ hội liên quan đến bối cảnh của tổ chức và nhu cầu, mong đợi của các quan tâm phải được thực hiện bởi lãnh đạo cao nhất & duy trì thông tin dạng văn bản thích hợp.
	X
(4.4.2)
	X

	5.1.2; 6.1

	
2
	Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội phải được xác định, tích hợp vào các quá trình liên quan của hệ thống quản lý để thực hiện.
	X
	
	6.1.2

	

3
	Yêu cầu thiết lập và duy trì thông tin dạng văn bản (tài liệu) phải đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng & mục đích áp dụng HTQL được hoạch định bởi của tổ chức
	X
	
	7.5.1; 7.5.2

	4
	Hiệu lực là mức độ các hoạt động hoạch định được thực hiện và các kết quả dự kiến đạt được.
	X
	
	10.2; 9.3

	5
	Đào tạo là qúa trình bắt buột phải xác định và duy tri của HTQLCL
	
	X
	7.2


Bài kiểm tra cuối khóa
Đánh giá viên nội bộ HTQLCL
ISO 9001:2015
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Phần 2: Phân loại phát hiện đánh giá (15 điểm, 5 điểm/câu trả lời đúng)

2.1. Vấn đề liên quan đến việc sáp nhập gần đây của hai đối thủ cạnh tranh chính được trình bày bởi ban giám đốc. Tuy nhiên, vấn đề này không xuất hiện trong phân tích SWOT để xác định rủi ro và cơ hội.
a. Strong Point - Điểm mạnh
b. Opportunity for Improvement	- Cơ hội cải tiến
c. Observation - Lưu ý 
d. NC – Nonconformity 
e. Conformity - Phù hợp

2.2. Tổ chức đã đánh giá & chọn lựa nhà cung cấp bên ngoài (bao gồm nhà thầu phụ) với các tiêu chí rõ ràng và hồ sơ liên quan được duy trì đầy đủ. Các tác động tiềm ẩn liên quan đến năng lực nhà cung ứng đã được xem xét. Tuy nhiên, phương pháp xác định các tác động tiềm ẩn này thì chưa rõ và kết quả xem xét không lưu giữ bằng văn bản.

a. Strong Point - Điểm mạnh
b. Opportunity for Improvement	- Cơ hội cải tiến
c. Observation - Lưu ý 
d. NC - Nonconformity
e. Conformity - Phù hợp

2.3. Quản lý sự thay đổi được tổ chức hoạch định và kiểm soát thông qua áp dụng quy trình được văn bản hóa (QP-QAS-03 ...), tuy nhiên văn bản này đề cập phạm vi áp dụng chỉ là các thay đổi của quá trình sản xuất tác động đến chất lượng sản phẩm.

a. Strong Point - Điểm mạnh
b. Opportunity for Improvement	- Cơ hội cải tiến
c. Observation - Lưu ý 
d. NC - Nonconformity
e. Conformity - Phù hợp

Phần: Bài tập tình huống
Công ty AC chuyên sản xuất gia công khung nhà thép tiền chế theo yêu cầu của khách hàng (không bao gồm hoạt động thi công lắp đặt tại hiện trường)
· Cơ cấu tổ chức công ty:
· Ban Giám Đốc
· Phòng Kế hoạch kinh doanh (marketing, sales, hoạch định và giám sát sản xuất, theo dõi các phản hồi của khách hàng, chăm sóc khách hàng)
· Phòng Tổ chức Hành chánh (phát triển nguồn nhân lực, đào tạo/tuyển dụng & điều động nhân sự, quản lý sức khỏe an toàn lao động & môi trường)
· Phòng Logistic (Mua hàng, giao nhận sản phẩm, lưu kho vật tư & thành phẩm )
· Phòng kế toán (thanh toán, quản lý công nợ)
· Phòng Đản bảo Chất lượng (lập các bản vẽ & biện pháp triển khai sản xuất, lập kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra/nghiệm thu sản phẩm, quản lý thiết bị đo lường)
· Phòng sản xuất (triển khai sản xuất: gia công cơ khí, xử lý bề mặt va chống ăn mòn kim loại, sửa chữa bảo trì & kiểm định MMTB …)
· Số lượng nhân sự: 100

- Không sử dụng nguồn bên ngoài
- Làm việc 1 ca (08.00-17h00)
- Địa điểm Vp & Nhà Máy: Khu A1 - Khu CN Le Minh Xuan, Bình Chánh, Thành phố HCM
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Câu 1: Xác định phạm vi áp dụng và đánh giá của HTQLCL (5 điểm)
	Sản xuất gia công khung thép nhà tiền chế tại khu công nghiệp A1, khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Câu 2: Lập kế hoạch đánh giá theo mẫu đính kèm (15 điểm):
- Phạm vi đánh giá xác định tại câu 1
- Thời gian đánh giá: 1 ngày
- Đoàn đánh giá: 3 đánh giá viên (bao gồm trưởng đoàn)
- Các phòng ban được đánh giá: Ban GĐ, Phòng Tổ chức Hành chánh, Phòng SX & QA (Đảm bảo chất lượng)

Câu 3: Lập checklist cho quá trình đào tạo nhân sự khi đánh giá Phòng Tổ chức Hành chánh theo mẫu đính kèm (15 điểm)

Câu 4: Phân tích nội dung tình huống và kết luận đó có phải là phát hiện đánh giá phù hợp hay không?
- Nếu là điểm phù hợp: vui lòng giải thích
- Nếu kết luận là phát hiện không phù hợp, vui lòng viết phát hiện đánh giá này
- Nếu chưa đủ bằng chứng kết luận là phát hiện đánh giá phù hợp hay không phù hợp, anh/chị sẽ kiểm tra và thu thập thêm các bằng chứng cần thiết gì trước khi kết luận.

4.1 (10 điểm)
Khi đánh giá yêu cầu về xác định rủi ro/cơ hội & hành động giải quyết rủi ro/cơ hội (6.1/ISO 9001:2015), anh/chị được Ban GĐ Công ty cho biết:
- Việc này được thực hiện thông qua cuộc họp quản trị thường niên và kết quả được thể hiện thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh
 - Được duy trì bằng văn bản (Business plan duyệt ngày 15/2/2017)
- Các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng được tái hoạch định để tích hợp các hành động giải quyết rủi ro/cơ hội nhằm để triển khai & kiểm soát thích hợp ... 
Lãnh đạo còn cho biết thêm, hầu hết các quá trình có liên quan đến hành động giải quyết rủi ro/cơ hội đều được duy trì dạng văn


bản, trong đó bao gồm quá trình đào tạo & đánh giá năng lực nhân viên …(biên bản họp ngày 15/2/2017). 
Bài làm:
	Công ty có hoạch định danh mục rủi ro, cơ hội và các hành động cần giải quyết để giảm bớt những tác động không mong muốn nhằm mang lại sự đảm bảo cho hệ thống quản lý chất lượng đạt được các kết quả như dự kiến thông qua các cuộc họp thường niên và kế hoạch sản xuất kinh doanh đồng thời được duy trì bằng văn bản và tích hợp vào các quá trình hoạt động. 
	Tuy nhiên cần lưu ý bổ sung bảng phân tích bối cảnh và nhu cầu mong đợi của các bên quan tâm để ngăn ngừa các rủi ro trong tương lai.
  
4.2 (15 điểm)
Liên quan đến bằng chứng đánh giá thu thập từ Ban GĐ (tình huống 1), khi đánh giá tại Phòng Tổ chức Hành chánh, khi hỏi về quá trình đào tạo, Trưởng phòng cho biết các thức thực hiện và kiểm soát quá trình này được không được duy trì bằng văn bản, chỉ lưu giữ kết quả & chứng chỉ đào tạo. Kiểm tra hồ sơ đào tạo thợ hàn, không tìm thấy chứng chỉ đào tạo thợ hàn - mã nhân viên
WD-120612 đang thực hiện cho dự án ADVN - Khách hàng CNN với lý do thợ hàn này đã có kinh nghiệm trên 10 năm & kết quả kiểm tra mối hàn 3 năm gần nhất đạt trên yêu cầu Công ty.
	Bài làm:
	Tại phòng Tổ chức hành chính, phát hiện nhân viên có mã số WD-120612 không có chứng chỉ đào tạo thợ hàn và lãnh đạo giải thích nhân viên này đã có 10 năm kinh nghiệm làm việc và kết quả kiểm tra mối hàn 3 năm gần nhất đạt trên yêu cầu Công ty. 
	Tuy giải thích trên không phù hợp vì đã vi phạm quy định về lưu giữ bằng chứng năng lực (theo điều khoản 7.2 mục d) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và vi phạm quy định của công ty (trích dẫn - Lãnh đạo cho biết quá trình đào tạo & đánh giá năng lực nhân viên được duy trì bằng văn bản). 
	Nhưng theo điều khoản 7.2 mục b có nói rằng: đảm bảo rằng những người này có năng lực trên cơ sở giáo dục, đào tạo hoặc kinh nghiệm thích hợp, hoặc theo mục 7.2 mục c: khi có thể, thực hiện các hành động để đạt được năng lực cần thiết và đánh giá hiệu lực của những hành động được thực hiện (WD-120612 đang thực hiện cho dự án ADVN - Khách hàng CNN với lý do thợ hàn này đã có kinh nghiệm trên 10 năm & kết quả kiểm tra mối hàn 3 năm gần nhất đạt trên yêu cầu Công ty) nên kết luận là chỉ lưu ý thôi (OFI)


Câu 2: Lập kế hoạch đánh giá 

	Tên Công ty
	CÔNG TY AC
	Ngày đánh giá: 01,02/10/2018

	Phạm vi đánh giá
	Sản xuất gia công khung thép nhà tiền chế tại khu công nghiệp A1, khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

	Mục tiêu đánh giá
	Cung cấp thông tin về Sự Phù  hợp và hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng

	Chuẩn cứ đánh giá
	- Tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
- Các quy định, yêu cầu nội bộ của công ty;
- Các yêu cầu của Luật định,  Yêu cầu của các bên quan tâm (nếu có)

	Trưởng đoàn
	Nguyễn Văn A - LA
	Thành viên đoàn đánh giá
	Ông Nguyễn Văn B (A1)
Bà Nguyễn Thị C (A2)

	Phương pháp
	- Phương pháp lấy mẫu
- Thủ tục đánh giá nội bộ


 LỊCH ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT
	Ngày: 01/10/2018
Site (Vị trí):  khu công nghiệp A1, khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

	Thời gian
	Đơn vị được đánh giá/tham gia
	Quá trình/hoạt động được đánh giá
(Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của các đơn vị liên quan đến HTQLCL và phạm vi đánh giá)
	Điều khoản
ISO 9001:2015

	Đánh giá viên

	08h00-08h30
	Đại diện Ban Giám đốc, QMR, Trưởng và Phó phòng ban
	Họp khai mạc với Ban lãnh đạo để giải thích mục đích, phạm vi, phương pháp đánh giá & báo cáo & thống nhất lịch trình đánh giá
	N/A
	LA, A1-A2

	08h30-10h30
	Ban Giám đốc
	- Chiến lược, tầm nhìn, sứ mạng
- Chính sách chất lượng và mục tiêu
- Hiểu bối cảnh của công ty;  nhu cầu, mong đợi của bên quan tâm tới HTQLCL
- Quản lý rủi ro, cơ hội
- Cung cấp nguồn lực
- Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ
- Hoạch định và kiểm soát sự thay đổi của HTQLCL
- Xem xét, lãnh đạo HTQLCL
- Hành động khắc phục và cải tiến
	ISO 9001:2015
Điều khoản: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4; 5.1, 5.2, 5.3; 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5; 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6; 9.1, 9.2, 9.3; 10.1, 10.2
	LA, A1-A2

	10h30 - 12h00
	Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	- Mục tiêu, chương chình chất lượng và kết quả thực hiện
- Công tác tổ chức, chế độ chính sách
- Tuyển dụng Nhân sự
- Đào tạo, bồi dưỡng nhân sự
- Kiểm soát môi trường hoạt động (Công tác bảo hộ lao động; Công tác bảo vệ; Công tác phục vụ)
- Kiểm soát tài liệu
- Kiểm soát và lưu trữ hồ sơ
- Kiểm soát tài liệu hệ thống và tài liệu, hồ sơ liên quan đến các quá trình thuộc đơn vị quản lý
	ISO 9001:2015
Điều khoản:  4.4.1; 5.1.1; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.6; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.7; 10.2; 10.3
	LA, A1-A2

	12h00-13h30
	
	Nghỉ trưa
	
	

	13h00-14h30
	Phòng Sản xuất
	- Mục tiêu, chất lượng và kết quả thực hiện
- Tổ chức phân công và điều phối nguồn lực tham gia sản xuất
- Tổ chức thống kê, tổng hợp kết quả sản xuất và lập báo cáo đánh giá kết quả sản xuất định kỳ theo quy định
- Tổ chức kiểm tra quá trình sản xuất
- Chủ trì việc bàn giao sản phẩm
- Theo dõi, thống kê, phân tích năng suất lao động
- Bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị
	ISO 9001:2015
Điều khoản: 4.1; 4.2; 7.1.5; 7.2; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10.2; 10.3
	LA, A1-A2

	14h30-16h00
	Phòng Đảm bảo chất lượng
	- Thiết kế và lập kế hoạch triển khai sản xuất
- Kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch sản xuất
- Hướng các hoạt động tuân theo mọi tiêu chuẩn an toàn
- Tiến hành đánh giá sản xuất thử nghiệm chuẩn bị cho sản phẩm mới
- Tiến hành kiểm tra lại công đoạn sản xuất, thành phẩm
- Đại diện cho công ty trước các tổ chức chứng nhận, đánh giá bên ngoài
- Tổ chức các hoạt động nhằm cải tiến chất lượng
- Theo dõi, kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm và kết quả hoạt động của HTQLCL
- Hiệu chuẩn thiết bị đo lường
	ISO 9001:2015
Điều khoản: 4.1; 4.2; 7.1.5; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5.5; 8.5.6; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10.2; 10.3
	

	16h00-17h00
	
	Họp chuẩn bị báo cáo đánh giá
	
	LA, A1-A2

	17h00-17h30
	
	Họp bế mạc Với lãnh đạo để trình bày & thống nhất kết quả đánh giá, kế hoạch khắc phục, giải quyết các phản hồi nếu có …
	
	LA, A1-A2






Câu 3: Lập checklist cho quá trình đào tạo nhân sự khi đánh giá Phòng Tổ chức Hành chánh 

	CÔNG TY AC
	Checklist dùng cho ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

	
	

	
	
	
	
	
	

	 Đánh giá viên: 
	 Mr Khoa
	 
	 
	Ngày đánh giá : 01/10/2018

	
	
	
	
	
	 

	Tên quá trình
	 Đào tạo nhân sự
	 
	Người được đánh giá: Mr Thiện
Chủ quá trình: QMS
 

	
	
	
	
	
	

	ĐIỀU KHOẢN
	CÁC YÊU CẦU
	LOẠI PHÁT HIỆN
	Lời phê bình / nhận xét của Đánh Giá Viên

	
	
	NOTE
Phù hợp
	NC
	OFI
	

	4.4.1 QMS và các qúa trình thuộc QMS
	- Các nguồn lực cần thiết
- Trách nhiệm và quyền hạn được phân công
- Xử lý các rủi ro và cơ hội
- Phân tích nhu cầu đào tạo nhân sự
	 
	 
	 
	 

	5.1.1 Khái quát về sự lãnh đạo
	- Bằng chứng hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng
- Có định hướng và hỗ trợ nhân sự cùng đóng góp cho hiệu lược của hệ thống quản lý chất lượng
	
	 
	 
	 

	7.1.1 Khái quát về  nguồn lực
	- Xem xét các nguồn lực nội bộ hiện có
- Phương thức tổ chức xác nguồn lực cần thiết do nguồn bên ngoài cung cấp
	
	 
	 
	 

	7.1.2 Con người
	Xác định nhận sự cần thiết
	 
	 
	 
	 

	7.1.6 Tri thức của tổ chức
	Xác định được cấp độ kiến thức cần thiết để đáp ứng nhu cầu và xu hướng thay đổi của tổ chức 
	 
	 
	 
	 

	7.2 Năng lực
	- Xác định năng lực cần thiết
- Hành động để đạt được năng lực cần thiết
- Phương pháp đánh giá năng lực
- Lưu giữ thông tin dạng văn bản về năng lực
	 
	 
	 
	 

	7.3 Nhận thức
	- Nhân sự phải nhận thức được chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của công ty
- Phương pháp kiểm soát sự tuân thủ các yêu cầu hệ thống quản lý của nhân sự
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